
NHỮNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC  

THÁNG 10 NĂM 2020 

1. Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ chống 

tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác có hiệu lực ngày 01/10/2020 

Điều 4 Nghị định này quy định về biện pháp chống, ngăn chặn tin nhắn 

rá, thư điện tử rác , cuộc gọi rác như sau:  

  “ 1. Xây dựng, triển khai các hệ thống chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư 

điện tử rác, cuộc gọi rác. 

2. Xây dựng Bộ tiêu chí nhận diện tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi 

rác. 

3. Theo dõi, giám sát, chia sẻ thông tin, dữ liệu về nguồn phát tán tin nhắn 

rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. 

4. Tiếp nhận, xử lý phản ánh về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. 

5. Giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo qua tin nhắn, thư điện 

tử, gọi điện thoại. 

6. Ngăn chặn, thu hồi địa chỉ điện tử phát tán tin nhắn rác, thư điện tử rác, 

cuộc gọi rác. 

7. Tăng cường phối hợp trong nước và quốc tế về chống, ngăn chặn tin 

nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. 

8. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chống tin nhắn rác, thư điện tử 

rác, cuộc gọi rác.” 

  Toàn văn Nghị định: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=200773  

 2. Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều Luật Thư viện có hiệu lực ngày 

05/10/2020 

 Điều 6 Nghị định này quy định tiêu chí xác định tài liệu quý hiếm như 

sau: 

 “Tài liệu quý hiếm phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau: 

1. Là bản chính, bản gốc bản thảo viết tay hoặc có bút tích của anh hùng 

dân tộc, danh nhân, nhân vật lịch sử tiêu biểu. 

2. Là tài liệu được tạo ra trong khoảng thời gian hoặc tại nơi diễn ra các 

sự kiện là dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam; chứa thông tin về 

các sự kiện, biến cố và hiện tượng đặc biệt của tự nhiên, đời sống xã hội và tư 

duy, có ý nghĩa nền tảng đối với quản lý nhà nước, kinh tế, quốc phòng, an ninh, 

đối ngoại, trật tự, an toàn xã hội, nghiên cứu khoa học, lịch sử, văn học và đáp 

ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200773
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200773


a) Được thể hiện trên vật mang tin độc đáo, tiêu biểu của thời kỳ lịch sử; 

b) Chỉ có một hoặc lưu giữ được rất ít bản cùng loại mà không thể hoặc 

rất khó bổ sung, thay thế nếu bị mất hoặc hư hỏng; 

c) Độc đáo về ngôn ngữ thể hiện, hình thức trình bày, kỹ thuật chế tác 

hoặc tiêu biểu đại diện cho khuynh hướng, phong cách, thời đại.”  

 Toàn văn Nghị định: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=200797  

 3. Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ Quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới 

quốc gia có hiệu lực ngày 10/10/2020 

 Điều 4 Nghị định này quy định về mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền 

trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, cụ thể như sau: 

 “1. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân 

trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là 50.000.000 đồng. 

2. Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này được áp dụng đối 

với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, trừ hành vi vi phạm quy định tại 

điểm a khoản 4, điểm a khoản 5, điểm a khoản 7 Điều 6; điểm a khoản 5 Điều 7; 

điểm b khoản 8 Điều 8; điểm d khoản 2 Điều 9; Điều 11 Nghị định này. Trường 

hợp tổ chức có cùng hành vi vi phạm như của cá nhân thì mức phạt tiền bằng hai 

lần mức phạt tiền đối với cá nhân. 

3. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Chương III Nghị 

định này là thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân. Trong trường hợp phạt tiền, 

thẩm quyền xử phạt đối với tổ chức bằng hai lần thẩm quyền xử phạt đối với cá 

nhân.”   

 Toàn văn Nghị định: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=200820  

 4. Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ Quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, 

buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền của người tiêu dùng có hiệu 

lực ngày 15/10/2020 

 Điều 7 Nghị định này quy định về hành vi kinh doanh dịch vụ thuộc danh 

mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh như sau:  

“1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi 

kinh doanh dịch vụ thuộc danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh. 

2. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định 

tại khoản 1 Điều này. 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200797
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200797
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http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200820


3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 

quy định tại khoản 1 Điều này.”  

 Toàn văn Nghị định này: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=200841  

 5. Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ Quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh 

xăng dầu và khí có hiệu lực ngày 11/10/2020 

 Khoản 2 Điều 1 Nghị định này quy định về các hành vi vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí như sau:  

 “a) Hành vi vi phạm trong lĩnh vực dầu khí, thăm dò, khai thác dầu khí 

(bao gồm việc thực hiện các công việc tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ, thu dọn 

công trình dầu khí, xây dựng, lắp đặt, vận hành công trình khai thác dầu khí, lọc 

dầu, hóa dầu, xử lý và chế biến dầu khí, tàng trữ, vận chuyển sản phẩm dầu khí 

và dịch vụ kỹ thuật phục vụ trực tiếp cho các công việc nêu trên); 

b) Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu; 

c) Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu; 

d) Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh khí; 

đ) Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh khí. 

 Toàn văn Nghị định: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=200842   

 6. Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ về 

kinh doanh hàng miễn thuế có hiệu lực ngày 15/10/2020 

 Điều 3 Nghị định này quy định về đối tượng và điều kiện mua hàng miễn 

thuế cụ thể như sau:  

“ 1. Người xuất cảnh, quá cảnh sau khi hoàn thành thủ tục xuất cảnh, quá 

cảnh, hành khách trên các chuyến bay quốc tế xuất cảnh từ Việt Nam hoặc 

người chờ xuất cảnh được mua hàng miễn thuế. 

a) Người xuất cảnh, quá cảnh qua các cửa khẩu đường bộ quốc tế; cửa 

khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế, cửa khẩu cảng biển loại 1, cửa khẩu cảng 

hàng không dân dụng quốc tế được mua hàng miễn thuế tại cửa hàng miễn thuế 

nằm trong khu vực cách ly; 

b) Người chờ xuất cảnh được mua hàng miễn thuế tại cửa hàng miễn thuế 

trong nội địa. Hàng hóa miễn thuế được nhận tại quầy nhận hàng trong khu cách 

ly tại cửa khẩu quốc tế nơi hành khách xuất cảnh; 

c) Khách du lịch là người nước ngoài theo đoàn bằng đường biển, có hộ 

chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế được mua hàng miễn thuế tại cửa khẩu 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200841
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200841
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cảng biển loại 1, cửa hàng miễn thuế trong nội địa. Trường hợp mua hàng miễn 

thuế trong nội địa thì khách du lịch được nhận hàng tại quầy nhận hàng trong 

khu cách ly tại cửa khẩu cảng biển loại 1 nơi khách du lịch xuất cảnh; 

d) Ngoài địa điểm nhận hàng quy định tại khoản này, khách mua hàng 

quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này (trừ khách mua hàng trên chuyến 

bay quốc tế xuất cảnh từ Việt Nam) được nhận hàng ở nước ngoài. 

2. Hành khách trên các chuyến bay quốc tế xuất cảnh từ Việt Nam được 

mua hàng miễn thuế trên tàu bay xuất cảnh. Hành khách trên các chuyến bay 

quốc tế đến Việt Nam được mua hàng miễn thuế trên tàu bay đang thực hiện 

chuyến bay quốc tế đến Việt Nam. 

3. Người nhập cảnh được mua hàng miễn thuế tại cửa hàng miễn thuế đặt 

tại khu vực hạn chế của cảng hàng không dân dụng quốc tế ngay sau khi hoàn 

thành thủ tục nhập cảnh, không được mua hàng miễn thuế sau khi đã ra khỏi khu 

vực hạn chế tại cảng hàng không dân dụng quốc tế. 

4. Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam được mua 

hàng miễn thuế tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa. Khi mua hàng miễn thuế 

cho tổ chức phải xuất trình sổ định mức hàng miễn thuế. Khi mua hàng miễn 

thuế cho cá nhân phải xuất trình sổ định mức hàng miễn thuế kèm chứng minh 

thư do Bộ Ngoại giao cấp hoặc hộ chiếu. 

5. Đối tượng mua hàng là thuyền viên làm việc trên tàu biển chạy tuyến 

quốc tế (bao gồm tàu biển có quốc tịch nước ngoài và tàu biển có quốc tịch Việt 

Nam chạy tuyến quốc tế) được mua hàng miễn thuế tại cảng biển loại 1, cửa 

hàng miễn thuế trong nội địa phục vụ cho nhu cầu cá nhân, nhu cầu sinh hoạt 

chung của thuyền viên để sử dụng trên tàu trong thời gian tàu neo đậu tại cảng 

biển Việt Nam và để sử dụng trên tàu ngoài lãnh hải Việt Nam sau khi tàu xuất 

cảnh. 

a) Trường hợp mua hàng miễn thuế phục vụ nhu cầu cá nhân thuyền viên 

phải xuất trình hộ chiếu hoặc thẻ đi bờ của thuyền viên; 

b) Trường hợp mua hàng miễn thuế phục vụ nhu cầu sinh hoạt chung của 

thuyền viên trong thời gian tàu neo đậu tại cảng biển Việt Nam, thuyền trưởng 

hoặc người đại diện tàu có đơn đặt hàng kèm theo danh sách thuyền viên có 

thông tin về số hộ chiếu của từng thuyền viên, trên đơn phải ghi rõ thông tin về 

số hiệu tàu, ngày tàu nhập cảnh; 

c) Trường hợp hàng miễn thuế phục vụ nhu cầu của thuyền viên cho hành 

trình tiếp theo ngoài lãnh hải Việt Nam, thuyền trưởng hoặc người đại diện tàu 

có đơn đặt hàng, trên đơn đặt hàng phải ghi rõ thông tin về số hiệu tàu, ngày tàu 

nhập cảnh, kèm theo danh sách thuyền viên có thông tin số hộ chiếu của từng 

thuyền viên. Hàng hóa phải được đưa vào kho chứa của tàu để cơ quan hải quan 

nơi tàu xuất cảnh niêm phong, xác nhận, giám sát cho đến khi tàu xuất cảnh.”  



 Toàn văn Nghị định: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=200857  

 7. Thông tư số 04/2020/TT-BVHTTDL ngày 06/8/2020 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch có hiệu lực ngày 01/10/2020 

 Thông tư này quy định về công nhận Hương ước, Quy ước tại Điều 4 như 

sau:  

 “1. Sau khi tiếp nhận báo cáo của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố về 

kết quả cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố bàn, biểu quyết thông qua hương 

ước, quy ước, công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã chủ trì, phối hợp với công 

chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ gửi 

Ủy ban nhân dân cấp huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) đề nghị công 

nhận hương ước, quy ước. 

Công văn đề nghị công nhận hương ước, quy ước thực hiện theo Mẫu số 

01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Sau khi nhận đủ hồ sơ đề nghị công nhận hương ước, quy ước của Ủy 

ban nhân dân cấp xã, Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Phòng 

Tư pháp tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan để trình Ủy ban nhân 

dân cấp huyện công nhận hoặc không công nhận hương ước, quy ước. 

Quyết định công nhận hương ước, quy ước thực hiện theo Mẫu số 02 tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.”  

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=200785  

 8. Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 

thông có hiệu lực ngày 11/10/2020 

 Điều 3 Thông tư này quy định về các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa, cụ 

thể như sau: 

“1. Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương. 

2. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ 

thông.” 

 Toàn văn Thông tư: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=200890  
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